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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 112, 113, 114, 115, 116 tập 2: Thể tích của hình lăng trụ đứng đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời câu hỏi SGK Toán hình 8 trang 112 tập 2
Quan sát các lăng trụ đứng ở hình 106

- So sánh thể tích của lăng trụ đứng tam giác và thể tích hình hộp chữ nhật.

- Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy nhân với chiều cao hay không? Vì sao?


Lời giải
- Thể tích lăng trụ đứng tam giác bằng một nửa thể tích hình hộp chữ nhật

- Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

Vì thể tích hình hộp chữ nhật là: 5.4.7 = 140

⇒ thể tích lăng trụ đứng tam giác là 140 : 2 = 70

Diện tích đáy lăng trụ đứng tam giác là: [image: image1.png]b |



. 5 .4 = 10

Chiều cao lăng trụ đứng tam giác là 7

Mà 70 = 10 .7

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán hình tập 2 lớp 8
Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
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Lời giải:
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Giải bài 28 SGK Toán hình lớp 8 trang 114 tập 2
Thùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.
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Lời giải:
Lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông, nên diện tích đáy là:
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Thể tích lăng trụ V = Sh = 2700.70 = 189000 (cm3)

Vậy dung tích của thùng là 189000cm3
Giải bài 29 trang 114 tập 2 SGK Toán hình lớp 8
Các kích thước của một bể bới được cho trên hình 110 (mặt nước có dạng hình chữ nhật). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước?
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Lời giải:
Bể bơi được chia thành hai phần: phần hình hộp chữ nhật với các kích thước la 10m, 25m, 2m; phần hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2m, 7m, chiều cao 10m.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = 10.25.2= 500 (m3)

Thể tích lăng trụ đứng tam giác:
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Vậy thể tích bể bơi khi đầy ắp nước là:

500 + 70 = 570m3
Giải bài 30 SGK Toán hình lớp 8 tập 2 trang 114
Các hình a, b, c (h.111) gồm một hoặc nhiều lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của chúng theo các kích thước đã cho trên hình.
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Lời giải:
 

[image: image10.png]o Hinh a: 14 lang try dimg ddy tam gidc vudng c6 hai canh goc vuong 1a 6cm, Sem.

Suy ra canh huyén 14 +/67 + 8> =+/36+ 64 =~/100 =10 (cm), chiéu cao lang tru la 3cm.

Dién tich ddy: S = %.6.8 =24 (em?)

Thé tich: V = S.h=24.3 =72 (cm?)

Dién tich xung quanh lang try la:

Seq=2.ph=(6+8+10).3 =243 =72 (cm?)
Dién tich toan phan lang tru la:

Sip= Sxq + 2S5 = 72 + 2.24 = 120 (cm?)
o Hinh b a ling try dimg ddy tam gidc c6 ba kich thude 1a 6cm, 8em, 10cm. Chiéu cao ling tru la
3em.
V162 +82 =36+ 64 = 100 = 10? nén ddy ling try 14 tam gidc vudng c6 hai canh géc vudng 1a 6em,
Sem.

Dién tich ddy: S = %.6.8 =24 (em?)

Thé tich: V = S.h=24.3 =72 (cm?)

Dién tich xung quanh lang try la:
Seq=2.p.h=(6+8+10).3 =243 =72 (cm?)
Dién tich toan phan lang tru la:
Sip= Sxq + 285 = 72 + 2.24 = 120 (cm?)

Ta duge: V = 72cm?; Sp=120cm®




 

[image: image11.png]® Hinh ¢ 1a hinh gém hai lang try dtmg: Hinh lang tru mot
12 hinh hop chit nhjt 6 céc kich thude 4, 1, 3 (cm); hinh
léng tru hai 14 hinh hp chi¥ nhét c6 c4c kich thue 1, 1, 3 (cm).
Thé tich lang try mot 14 Vi = 4.1.3 = 12 (emd)
Thé tich léng tru hai 1 V2= 1.1.3 =3 (cm?)
Theé tich lang try da cho 1a: V /1+Vy=12+3 = 15cm?
Dién tich xung quanh ctia ling tru mot &
Sxg=2(3 +1).4 =32 (cm?)
Dién tich mot déy cia ling tru mot 1a:S5=3.1 = 3 (cm?)

Dién tich toan phin cda ling try mot 1a;
Sipt = Sxq + 284 =32 + 2.3 = 38 (cm?)
Dién tich xung quanh cta ling try hai la:
Sgq=2(1+3).1=8 (em?)
Dién tich mot déy cua ling try hai la:
Se=3.1=3 (em?)
Dién tich toan phén cia ling try hai la:
Sy = Sxq + 284 =8 + 2.3 = 14 (em?)
Dién tich toan phin cda ling try da cho bing tdng dién
tich toan phén cia lang tru 1 va 2 tri di 2 1in phin dién tich
chung 14 hinh cht nhdt véi céc kich thude lem, 3em. Do d6:
Sp="Sp1 + Sz = 2.5
=38+14-23.1

6 (cm2)




Giải bài 31 trang 115 SGK Toán hình lớp 8 tập 2
Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:
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Lời giải:
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Giải thích:
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Giải bài 32 SGK Toán hình trang 115 lớp 8 tập 2 
Hình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AB song song với những cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu.

c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lương riêng của sắt là 7,874 kg/dm3 (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể).
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Lời giải:
a) Vẽ thêm nét khuất, ta được hình sau. Cạnh AB song song với những cạnh FC, ED.
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[image: image18.jpg]b) Dién tich day S = %.4.10 =20(cm”)
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Giải bài 33 lớp 8 SGK Toán hình tập 2 trang 115
Hình 113 là một lăng trụ đứng, đáy là hình thang vuông.

Hãy kể tên:

a) Các cạnh song song với cạnh AD.

b) Cạnh song song với cạnh AB.

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH).

d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (DCGH).
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Lời giải:
a) Các cạnh song song với cạnh AD là EH, BC, FG.

b) Các cạnh song song với cạnh AB là EF.

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH) là: AD, BC, AB, CD.

d) Các đường thẳng song óng với mặt phẳng (DCGH): AE, BF.

Giải bài 34 trang 115 SGK Toán hình tập 2 lớp 8
Tính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô-cô-la trên hình 114, biết:

a) Diện tích đáy hộp xà phòng là 28cm2 (h.114a).

b) Diện tích tam giác ABC ở hình 114b là 12cm2.
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Lời giải:
[image: image21.jpg]a) Thé tich cua hop xa phong la:
V = $.h=28.8=224 (cm?)

b)Thé tich ctia hop s6-co-lala:

=12.9=108 (cm?)




Giải bài 35 SGK Toán hình lớp 8 trang 116 tập 2
Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 115. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.
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Lời giải:
[image: image23.jpg]Dién tich day cua lang tru 12 dién tich tir gidc ABCD.
Taco:

SAECD = S,—\EC + SADC
~Laceu+lacok
7] 2

= %8.3+%.8.4 =12+16=28(cm’)

Thé tich cta lang tru la:

8.10=280(cm3)




CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang 112, 113, 114, 115, 116 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.
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